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        TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   HUYỆN CHÂU THÀNH A 

         TỈNH HẬU GIANG 

 

Bản án số: 08/2018/DS-ST 

Ngày:
  
10 –6–2018  

V/v Bồi thường thiệt hại về sức khỏe bị xâm 

phạm. 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG 

 
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Kỉnh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Văn Thanh 

2. Bà Trần Thị Út 
- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Tuấn Vũ là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Châu Thành 

A, tỉnh Hậu Giang. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

 
tham gia 

phiên toà: Ông Phan Phát Tấn - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 6 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu 
Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 42/2018/TL.ST-DS, ngày 12 tháng 4 

năm 2017 về việc tranh chấp bồi thường thiệt hại về sức khỏe bị xâm phạm theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 66/2018/QĐXXST-DS ngày 27 tháng 05 năm 2018 giữa các 

đương sự:  
1. Nguyên đơn: Ông Đoàn Ngọc R  (có mặt) 

Địa chỉ: Ấp Trường T , xã Trường L, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. 

2. Bị đơn: Ông Bùi Thanh T  (có yêu cầu xét xử vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp Thị T, thị trấn Bảy N, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện và quá trình tố tụng tại Tòa án, nguyên đơn ông Đoàn Ngọc R 

trình bày: Ông khởi kiện ông Bùi Thanh T yêu cầu phải bồi thường tiền điều trị thương 

tích và tiền trồng răng cho ông do lỗi của ông Bùi Thanh T gây ra thương tích cho ông 

với lý do là vào lúc khoảng 04 giờ 30 phút ngày 13/5/2017, ông R điều khiển xe môtô 

biển kiểm soát 95H1 – 198.62 lưu thông trên tỉnh lộ 931B theo hướng đi từ nhà thờ Bảy 

N đi về đến cầu 6000 thuộc địa phận ấp 2A, thị trấn Bảy N, huyện Châu Thành A bị ông 

T chặn đầu xe nắm cổ áo rồi đánh nhiều cái tới tấp vào mặt làm ông gục ngã xuống 

đường bất tỉnh. Sau đó ông phải điều trị, nằm viện tại Bệnh viện đa khoa huyện Châu T 

A hết 10 ngày; Hậu quả làm ông bị tét môi và gãy 04 cây răng theo kết luận giám định 

pháp y số 102/TgT ngày 14/06/2017 của Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh H với 

thương tích là 9%. 
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Ngày 31/7/2017 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu TA căn cứ quy 

định tại khoản 2 Điều 107 Bộ luật tố tụng hình sự ban hành Quyết định số 20/QĐ-CSĐT 

về việc không khởi tố vụ án hình sự và ông Đoàn Ngọc R có yêu cầu giải quyết bồi 

thường về trách nhiệm dân sự nên khởi kiện tại Tòa án.  

Nay ông khởi kiện ông Bùi Thanh T yêu cầu buộc ông T bồi thường cho ông các 

khoản chi phí điều trị nằm viện trong thời gian 10 ngày là 400.000đồng và chi phí trồng 

lại 03 cây răng với chi phí là 9.600.000đồng. tổng cộng là 10.000.000đồng. 

Quá trình tố tụng cũng như tại biên bản ghi lời khai bị đơn ông Bùi Thanh T trình 

bày: Ông Tuấn thống nhất với kết quả giám định thương tích số 102/TgT ngày 

14/06/2017 của Trung Tâm pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh H, ông thừa nhận vào ngày 

13/5/2017 ông có đánh và gây thương tích cho ông Đoàn Ngọc R với thương tích là 9%. 

Nay ông đồng ý bồi thường số tiền điều trị thương tích và trồng răng lại cho ông Đoàn 

Ngọc R với số tiền tổng cộng là 10.000.000đồng. 

Do ông đang điều trị cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội 

và quản lý sau cai nghiện thành phố Cần T tại xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã B, tỉnh Hậu G nên 

ông đề nghị giải quyết vắng mặt và yêu cầu Tòa án không mời ông tham gia tố tụng, 

không yêu cầu hòa giải và công khai chứng cứ cũng không yêu cầu nhận chứng cứ từ 

Tòa án.  

Tại phiên tòa, ông Đoàn Ngọc R thống nhất với số tiền mà ông T bồi thường tổng 

cộng là 10.000.000đồng, ngoài ra không có yêu cầu gì khác. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu T phát biểu quan điểm về việc giải 

quyết vụ án: Về thủ tục tố tụng: Tòa án xác định việc thụ lý, thu thập chứng cứ cũng như 

thủ tục tố tụng tại phiên tòa của Thẩm phán, Hội đồng xét xử là đúng quy định của pháp 

luật; ông Bùi Thanh T có yêu cầu giải quyết vắng mặt nên đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng Điều 227; Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt ông Tuấn, về nội dung 

giải quyết vụ án: Đề nghị áp dụng Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 590, Điều 596 Bộ 

luật dân sự 2015 chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đoàn Ngọc Ruyên, ghi nhận sự tự 

nguyện bồi thường của ông Bùi Thanh T cho ông Đoàn Ngọc R với số tiền 10.000.000đ 

(mười triệu đồng). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Ông Đoàn Ngọc R khởi kiện 

ông Bùi Thanh T yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị thương tích và trồng răng do ông 

T gây ra cho ông. Xét đây là vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại về sức khỏe bị xâm 

phạm thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Bộ 

Luật tố tụng dân sự năm 2015. 

[2] Về thủ tục tố tụng: Xét thấy ông Bùi Thanh Ttrong quá trình giải quyết có yêu 

cầu Tòa án giải quyết vắng mặt nên Hội đồng xét xử căn cứ quy định tại Điều 227; Điều 
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228 Bộ luật tố tụng dân sự, xét xử vắng mặt đối với bị đơn. 

[3] Về nội dung giải quyết vụ án: Xét yêu cầu khởi kiện của ông R, Hội đồng xét 

xử xét thấy, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 13/5/2017 ông Đoàn Ngọc R sau khi 

trực tại nhà thờ Bảy N thì điều khiển xe mô tô đi từ hướng nhà thờ Bảy N về thị trấn Một 

N đến đoạn trên cầu 6000 thì bị Bùi Thanh T dùng tay đánh nhiều cái vào mặt ông Đoàn 

Ngọc R, hậu quả làm ông R bị thương tích ở mặt và gẫy 03 cây răng, sau đó ông phải 

điều trị tại Trung tâm y tế huyện Châu T A hết 10 ngày. Ngoài ra, theo kết luận giám 

định pháp y số 102/TgT ngày 14/06/2017 của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế tỉnh Hậu 

G gây thương tích cho ông R là 9%, cơ chế hình thành vết thương là gãy mất răng 1.1, 

1.2, 2.1 do vật tày gây nên. Nay ông Đoàn Ngọc R khởi kiện yêu cầu Bùi Thanh T phải 

bồi thường các khoản chi phí điều trị thương tích, trồng răng tổng cộng với số tiền là 

10.000.000đồng. 

[4] Trong quá trình giải quyết tại Cơ quan điều tra cũng như tại các biên bản ghi lời 

khai ông Bùi Thanh T thừa nhận hành vi đánh và gây thương tích cho ông R, phù hợp 

với lời khai của ông R cũng như những người làm chứng và đồng ý bồi thường cho ông 

R với số tiền tổng cộng là 10.000.000đồng, được ông R chấp nhận, xét việc tự nguyện 

bồi thường của bị đơn cho nguyên đơn là tự nguyện và không trái pháp luật nên được 

Hội đồng xét xử ghi nhận. 

[5] Từ những phân tích trên, xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát và yêu cầu 

khởi kiện của ông Đoàn Ngọc R là có căn cứ nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[6] Về án phí dân sự sơ thẩm: ông Bùi Thanh T phải chịu theo quy định pháp luật  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: 

- Khoản 6 Điều 26, Điều 94, Điều 147; Điều 227, Điều 228, Điều 271, Điều 273 

của Bộ luật tố tụng dân sự 2015;  

- Điều 584; Điều 585, Điều 590, Điều 596 Bộ luật dân sự 2015. 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc Hội; 

Tuyên xử:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đoàn Ngọc R. 

Ghi nhận sự tự nguyện bồi thường các khoản chi phí điều trị và trồng răng 

của ông Bùi Thanh T cho ông Đoàn Ngọc R với số tiền 10.000.000đồng (mười 

triệu đồng). 

Kể từ ngày nguyên đơn ông Đoàn Ngọc R có đơn yêu cầu thi hành án nếu bị 

đơn ông Bùi Thanh T chậm trả số tiền thì hàng tháng còn phải trả cho nguyên đơn 

số tiền lãi chậm trả tương ứng với số tiền và thời gian chậm trả tại thời điểm thanh 
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toán, lãi suất được áp dụng theo quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự 

2015. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Bùi Thanh T phải chịu số tiền 500.000đồng 

(năm trăm nghìn đồng).  

Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn ông Đoàn Ngọc R được quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị đơn ông Bùi Thanh T được 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản 

án được niêm yết hợp lệ. 

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự; người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo qui định tại Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân 

sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự.    

 

                                                        TM.  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                      
Nơi nhận:                                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Đương sự; 

- Chi cục THADS huyện CTA;                                                        

- VKSND huyện CTA; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                        

                                                                                     

                                                                                           

                                                                                       Trần Thanh Kỉnh 


